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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2022 - 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
TRONG THỜI GIAN TỚI
- Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2022 - 2024. 


- Khái quát một số kết quả, thành tựu của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), giá trị đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh giai đoạn 2022 - 2024.

Phần A

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

KH,CN&ĐMST GIAI ĐOẠN 2022 - 2024
I. Tình hình xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quản lý về hoạt động KH,CN&ĐMST 
Nêu các kết quả tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến KH,CN&ĐMST trên địa bàn tỉnh; các văn bản nổi bật của tỉnh ....
III. Phát triển tiềm lực KH&CN tại địa phương

1. Tổ chức bộ máy

- Báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự của Sở và tổ chức quản lý KH&CN cấp quận, huyện.

- Báo cáo tình hình triển khai cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.


2. Nhân lực KH&CN

- Báo cáo đánh giá, thống kế số liệu về nhân lực KH&CN tại địa phương; tình hình bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng  nguồn nhân lực KH&CN trên địa bàn tỉnh.


3. Hạ tầng kỹ thuật cho KH,CN&ĐMST

- Báo cáo đánh giá, thống kế số liệu về tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho KH,CN&ĐMST
II. Tình hình sử dụng kinh phí và các giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho KH&CN

- Tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN
- Tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển (nêu tên các dự án cụ thể)

- Huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN.
(Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN)

IV. Kết quả hoạt động KH,CN&ĐMST tại địa phương (Đánh giá bằng lời kèm theo số liệu cụ thể; tập trung đánh giá kết quả đạt được qua đó nêu bật được sự đóng góp của KH,CN&ĐMST trong giai đoạn 2022-2024)
1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

1.1. Kết quả triển khai các Chương trình/Đề án Quốc gia
1.2. Kết quả triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
- Khoa học nông nghiệp;
- Khoa học tự nhiên;
- Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
- Khoa học xã hội và nhân văn;
- Khoa học y - dược;

- Khoa học giáo dục - đào tạo.
1.3. Kết quả triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

2. Hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ

3. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

4. Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

5. Hoạt động Sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
6. Hoạt động phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN 

7. Hoạt động đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ

8. Hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
9. Hoạt động thông tin và thống kê KH&CN

10. Hoạt động thanh tra, kiểm tra KH&CN

11. Hoạt động liên kết,  hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN

12. Hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN địa phương

V. Những đóng góp nổi bật của KH,CN&ĐMST đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
- Đánh giá cụ thể kết quả và hiệu quả đóng góp của KH,CN&ĐMST đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ đóng góp của KH,CN&ĐMST vào GRDP trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, y tế - giáo dục, khác.
- Đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng TD&MNPB.
IX. Kết quả thực hiện Kết luận giao ban lần thứ XVIII năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá kết quả thực hiện tại Thông báo số 3038/TB-BKHCN ngày 25/10/2022 về kết luận của Thứ trưởng Thường trực Trần Văn Tùng tại Hội nghị giao ban KH&CN vùng TD&MNPB lần thứ XVIII, tại Tuyên Quang.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Phân tích, đánh giá kết quả đạt được 
2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân và giải pháp
Phần II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KH,CN&ĐMST TRONG CÁC NĂM TIẾP THEO
I. Bối cảnh trong nước, quốc tế và những vấn đề đặt để phát triển KH,CN&ĐMST tại địa phương

1. Thuận lợi 


2. Khó khăn, thách thức 

II. Quan điểm 
III. Mục tiêu, phương hướng
IV. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

PHẦN III

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

I. Đối với Chính phủ

II. Đối với Bộ, ngành và các cơ quan Trung ương

III.  Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh 

                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







(Ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG KH,CN&ĐMST ĐỊA PHƯƠNG
GIAI ĐOẠN 2022 - 2024

Phụ lục 1: Thống kê các văn bản quy phạm pháp luật về KH,CN&ĐMST được ban hành giai đoạn 2022 - 2024
	STT
	Tên văn bản
	Ngày tháng ban hành
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	Tỉnh ủy
	HĐND tỉnh
	UBND tỉnh
	

	I
	2022
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	II
	2023
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	III
	2024
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Phụ lục 2: Cơ cấu tổ chức bộ máy KH&CN địa phương giai đoạn 2022 - 2024

2.1. Tổ chức bộ máy của Sở KH&CN

	TT
	Tỉnh/ Thành phố
	Các đơn vị thuộc Sở KH&CN
	Ghi chú

	
	
	Tổng số phòng
	Tổng số Chi cục
	Tổng số đơn vị sự nghiệp
	

	1
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	


2.2. Tình hình tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập (theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP)

	TT


	Tỉnh/Thành phố
	Tên tổ chức KH&CN công lập
	Mức độ tự chủ 

(đơn vị %)
	Nghị định số 60/2021/NĐ-CP

	1
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


Phụ lục 3: Nguồn nhân lực của Sở KH&CN giai đoạn 2022 - 2024
3.1. Nguồn nhân lực của Sở KH&CN
	TT
	Năm
	Tỉnh ủy viên (người)
	Tổng số biên chế hiện có (người)
	Lao động hợp đồng (người)
	Chức danh (người)
	Trình độ chuyên môn (người)
	Đào tạo bồi dưỡng cán bộ (lượt người)

	
	
	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Khác
	Tổng số
	Đào tạo
	Bồi dưỡng nghiệp vụ

	I
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1. Nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh
	TT
	Nguồn nhân lực
	Chức danh (người)
	Trình độ chuyên môn (người)

	
	
	Tổng số
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tổng số
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Khác

	I
	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguồn nhân lực KH&CN1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ2
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguồn nhân lực KH&CN1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ2
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguồn nhân lực KH&CN1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ2
	
	
	
	
	
	
	
	


Trong đó:  

1- Nguồn nhân lực KH&CN là (số) lượng người có trình độ từ cao đẳng trở lên hiện có trên địa bàn.

2- Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lượng là (số) lượng người làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh (bao gồm: nhân lực hiện có của các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các trường đại học, học viện, trường cao đẳng; những người đang làm trong các bộ phận kỹ thuật, công nghệ của các doanh nghiệp; những người đã hoặc đang thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án phát triển công nghệ từ cấp cơ sở trở lên hiện đang làm việc ở các cơ quan nhà nước, Đảng, đoàn thể).
Phụ lục 4: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN giai đoạn 2022 - 2024
                                                                                         Đơn vị tính: triệu đồng

	Năm
	Kinh phí sự nghiệp KH&CN
	Kinh phí đầu tư phát triển
	Tổng số kinh phí huy động ngoài ngân sách

	
	Thực hiện
	UBND phê duyệt
	Thực hiện
	TW thông báo
	UBND phê duyệt
	Thực hiện
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	
	

	2024 (đến thời điểm báo cáo)
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5: Biểu  tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2024
	Năm
	Nhiệm vụ mở mới
	Nhiệm vụ chuyển tiếp

	
	Khoa học tự nhiên
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Khoa học y - dược
	Khoa học nông nghiệp
	Khoa học xã hội
	Khoa học nhân văn
	Khoa học giáo dục – đào tạo
	Tổng số
	Khoa học tự nhiên
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	Khoa học y - dược
	Khoa học nông nghiệp
	Khoa học xã hội
	Khoa học nhân văn
	Khoa học giáo dục – đào tạo
	Tổng số

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2024 (đến thời điểm báo cáo)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 6: Biểu tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia triển khai tại địa phương giai đoạn 2022 - 2024
	 TT
	Tên nhiệm vụ
	Tổ chức chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
	Thuộc Chương trình, nhiệm vụ

	
	
	
	
	Tổng kinh phí 
	Trung ương
	Địa phương
	Ngoài ngân sách
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 7: Thống kê số lượng doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương giai đoạn 2022 - 2024
	TT


	Tên doanh nghiệp
	Doanh nghiệp khởi nghiệp
	Doanh nghiệp KH&CN
	Năm thành lập
	Lĩnh vực hoạt động
	Kết quả nổi bật

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 8: Một số kết quả nổi bật giai đoạn 2022- 2024
	TT
	Tên kết quả*


	Xuất xứ của kết quả

(Tên nhiệm vụ, Cơ quan chủ trì)
	Quy mô, khối lượng sản phẩm, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
	Hiệu quả kinh tế - xã hội
	Địa chỉ áp dụng
	Ghi chú (có phục vụ sản phẩm chủ lực hay không?)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: mỗi địa phương chọn từ 3-5 kết quả nổi bật xuất sắc nhất
Phụ lục 9: Biểu số liệu về công tác quản lý công nghệ  giai đoạn 2022 - 2024
	STT
	Nội dung công việc
	Số lượng
	Các lĩnh vực công nghệ thẩm định

	1
	Thẩm định dự án đầu tư
	
	

	2
	Thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
	
	

	3
	Giám định công nghệ
	
	

	4
	Đánh giá trình độ công nghệ
	
	


Phụ lục 10: Biểu số liệu về công tác quản lý an toàn bức xạ giai đoạn 2022 - 2024
	STT
	Nội dung công việc
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho các cơ sở
	
	

	2
	Thẩm định, cấp phép hoạt động cho các cơ sở đạt tiêu chuẩn An toàn bức xạ 
	
	

	3
	Số lượng thiết bị bức xạ có trên địa bàn: 
- Trong Y tế:

- Trong Công nghiệp:
	
	

	4
	Số thiết bị được gắn chíp
	
	


Phụ lục 11: Số liệu thống kê về Sở hữu trí tuệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thông tin KH&CN giai đoạn 2022 - 2024
	STT
	Nội dung công việc
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hoạt động SHTT
	
	

	
	Số đơn đăng ký
	
	

	
	Số văn bằng được cấp
	
	

	
	Số sáng kiến, CTKT được công nhận
	
	

	
	Số sáng kiến, CTKT được ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển
	
	

	2
	Hoạt động thông tin
	
	

	
	Số ấn phẩm thông tin phát hành 
	
	

	
	Số bài báo KH
	
	


Phụ lục 12: Số liệu về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giai đoạn 2022 - 2024
	TT
	Nội dung công việc
	Số lượng, đơn vị tính
	Ghi chú

	1
	Số phương tiện đo được kiểm định nhà nước
	
	

	2
	Số lượng mẫu thử nghiệm
	
	

	3
	Số doanh nghiệp, đơn vị hành chính được áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.
	
	

	4
	Số tiêu chuẩn, quy chuẩn được công bố áp dụng
	
	


Phụ lục 13: Thống kê hoạt động thanh tra giai đoạn 2022 - 2024
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Số lần thanh tra trong năm
	

	2
	Số vụ vi phạm phát hiện và xử lý
	

	3
	Số tiền xử phạt (nếu có)
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